Sử 8
Tuần 3 từ 20/9 đến 24/9
BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
a) Tiền đề
Đến thế kỉ XVIII, nước Anh có:
- Nguồn vốn khổng lồ.
- Nhân công sẵn có.
- Kĩ thuật phát triển.
=> Nước Anh là quê hương của cách mạng công nghiệp.
b) Thành tựu
	Thời gian
	Phát minh
	Đặc điểm
	Người sáng chế

	1764
	Máy kéo sợi Gien-ni
	Năng suốt gấp 8 lần con người
	Giêm Ha-gri-vơ

	1769
	Máy kéo sợi
	Chạy bằng sức nước
	Ác-crai-tơ

	1785
	Máy dệt
	Tăng năng suốt lên 40 lần
	Ét-mơn Các-rai

	1784
	Máy hơi nước
	Chạy bằng hơi nước
	Giêm Oát

	Đầu XIX
	Tàu thủy và xe lửa
	Chạy bằng hơi nước
	 



c) Ý nghĩa
- Đưa sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi dào.
- Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Anh trở thành nước công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
* Pháp:
- Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 30 của thế kỉ XIX, phát triển nhanh nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, sắt, sử dụng nhiều máy hơi nước.
- Kinh tế đứng thứ hai thế giới, ngành công nghiệp vô cùng phát triển.
* Đức:
- Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1840, sau đó nhanh chóng phát triển nhờ tiếp nhận thành tựu của khoa học – kỹ thuật mới. Trong đó, công nghiệp hóa chất và luyện kim là những ngành chủ đạo của nền kinh tế.
- Nông nghiệp từ lạc hậu trở thành nền nông nghiệp hiện đại và phát triển.
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp
a) Kinh tế
- Nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.
- Nâng cao năng suất lao động, tạo nguồn của cải dồi dào.
- Góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác:
+ Nông nghiệp: thâm canh, cơ giới hóa.
+ Giao thông vận tải.
b) Chính trị - xã hội
- Anh trở thành nước đứng số 1 thế giới về kinh tế.
- Hình thành hai giai cấp: tư sản và vô sản. 
II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX
- Đầu thế kỉ XIX, thành lập các quốc gia tư sản ở Mĩ Latinh. 
	Từ 1848 – 1849
	Cơn bão táp cách mạng ở Pháp, Đức, Italia, Áo – Hung.

	Từ 1859 – 1870
	Cuộc đấu tranh thống nhất Italia.

	Từ 1864 – 1871
	Cuộc đấu tranh thống nhất Đức

	Năm 1861
	Cải cách nông nô ở Nga



2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi
a) Bối cảnh
- Các nước tư bản Anh, Pháp đang phát triển (công nghiệp) => nhu cầu thuộc địa.
- Các nước châu Á:
+ Chế độ phong kiến nghèo nàn, lạc hậu.
+ Đông dân, giàu tài nguyên thiên nhiên.
+ Vị trí địa lí quan trọng.
- Các nước châu Phi:
b) Sự kiện
- Anh xâm chiếm Ấn Độ, Mianma, Malaixia…. (1/4 diện tích đất đai, ¼ dân số thế giới).
- Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia.
- Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé.
=> Du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào châu Á và châu Phi. 


